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HƯỚNG DẪN

Thực hiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

và kiểm tra, thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số


Căn cứ Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức dạy học và kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (Thông tư 36/2012/TT-BGDĐT); 

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT); 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT); 

Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT); 

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học (Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT); 

Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên (Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT); 

Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên (Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT); 

Căn cứ Quyết định 5225/QĐ-BGDĐT ngày 06/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về cung cấp phôi bằng tốt nghiệp THCS, THPT, phôi chứng chỉ GDTX và phôi chứng chỉ QP-AN tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết định 5225/QĐ-BGDĐT); 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra, thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số, như sau: 

I. TỔ CHỨC THI, KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ 

1. Thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 

a) Điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ 

Trung tâm GDTX tỉnh, các trung tâm GDNN-GDTX và trung tâm ngoại ngữ - tin học, trung tâm tin học (gọi chung là trung tâm) được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện theo Thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT. 

b) Quy trình tổ chức thi 

- Tờ trình và kế hoạch về việc tổ chức Hội đồng thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (cơ bản hoặc nâng cao). 


- Quyết định thành lập Hội đồng thi theo Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT (Điều 10, Điều 11). 

- Danh sách thí sinh dự thi và bố trí phòng, thời gian thi theo Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT (Điều 9 và Điều 12). 

c) Quản lý và cấp phát chứng chỉ 

Mẫu phôi, in phôi, quản lý cấp phát và thu hồi chứng chỉ thực hiện theo quy định tại Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT (Điều 1, Điều 17) và Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT. 

Thủ trưởng các trung tâm sát hạch nơi thí sinh dự thi có thẩm quyền cấp và thu hồi chứng chỉ cho các thí sinh đủ điều kiện theo danh sách đã được phê duyệt.  

2. Kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ 

2.1. Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (trình độ A, B, C)

a) Điều kiện tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ 

Thực hiện theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT (Điều 1; Khoản 4, Điều 3 và Điều 16).  

b) Quy trình tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ

Thực hiện theo Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT (Chương 3).  

c) Quản lý và cấp phát chứng chỉ 

Mẫu phôi, in phôi, quản lý cấp phát và thu hồi chứng chỉ thực hiện theo quy định tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT (Điều 11, Điều 15) và Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT. 

Trung tâm được giao tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên có thẩm quyền cấp và thu hồi chứng chỉ cho các thí sinh đủ điều kiện theo danh sách đã được phê duyệt. 

2.2. Thi cấp chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

a) Điều kiện tổ chức thi  
Thực hiện theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT (Điều 1, Điều 4) và Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT (Khoản 4, Điều 3 và Điều 16).  

b) Quy trình tổ chức thi

Thực hiện theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT. 

c) Quản lý và cấp phát chứng chỉ 

Thực hiện theo Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT và Thông tư 23 (Điều 24) về cấp chứng chỉ cho thí sinh đủ điều kiện, trong đó có ghi rõ bậc năng lực ngoại ngữ của thí sinh đạt được qua kỳ thi. 
Trung tâm được giao tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên có thẩm quyền cấp và thu hồi chứng chỉ cho các thí sinh đủ điều kiện theo danh sách đã được phê duyệt. 

3. Kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

a) Điều kiện tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng Dân tộc thiểu số 

Thực hiện theo Thông tư 36/2012/TT-BGDĐT (Chương 3 và Chương 4).
 b) Quy trình tổ chức kiểm tra

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội đồng kiểm tra theo 36/2012/TT-BGDĐT (Mục b, Khoản 2, Điều 8) và các quy định khác về tổ chức Hội đồng thi, Hội đồng kiểm tra. 

Các đơn vị xây dựng Kế hoạch tổ chức điểm kiểm tra (đính kèm hồ sơ), gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 10 ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội đồng kiểm tra. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ trình và Kế hoạch tổ chức điểm kiểm tra (dự kiến);




- Danh sách Hội đồng kiểm tra dự kiến (Khoản 2, Điều 2);



- Danh sách thí sinh đăng ký dự kiểm tra (Điều 6); 

c) Quản lý và cấp phát chứng chỉ 

Sở Giáo dục và Đào tạo cấp chứng chỉ cho thí sinh đạt yêu cầu theo danh sách được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, công nhận kết quả. 

Mẫu phôi, in phôi, quản lý cấp phát và thu hồi chứng chỉ thực hiện theo quy định tại Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT.  

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ


1. Về chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thi, kiểm tra


1.1. Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin 


Thực hiện theo Thông tư 03/2014/TT–BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 


1.2. Chương trình Ngoại ngữ 

- Chương trình Ngoại ngữ (Chứng chỉ ngoại ngữ chương trình GDTX trình độ  A, B, C): Thực hiện theo Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành. 


- Chương trình Ngoại ngữ (Chứng chỉ đánh giá năng lực theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam): Thực hiện theo Thông tư 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/1/2014của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 


1.3. Chương trình tiếng dân tộc thiểu số


Thực hiện theo Quyết định 03/2006/QĐ-BGDĐT ngày 24/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số và các văn bản khác về chương trình theo quy định. 


2. Về quản lý, cấp phát chứng chỉ 
Công tác quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ được thực hiện theo Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT, Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT, Thông tư 36/2012/TT-BGDĐT; Quyết định 5225/QĐ-BGDĐT và các Quy định khác về quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo nhận phôi từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấp phôi chứng chỉ ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin từng kỳ thi, kỳ kiểm tra cho các đơn vị, theo số lượng thí sinh đạt kết quả đã được phê duyệt, công nhận. 


- Sở Giáo dục và Đào tạo nhận phôi từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số từng kỳ kiểm tra cho các đơn vị, theo số lượng thí sinh đạt kết quả đã được phê duyệt, công nhận. 


3. Về kinh phí tổ chức tổ chức thi, kiểm tra

Thực hiện lấy thu bù chi, lệ phí thu từ người học theo quy định tại công văn Công văn số 744/STC-HCSN ngày 11/4/2016 của Sở Tài chính phúc đáp Công văn số 57/SGDĐT-KHTC ngày 14/01/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin chủ trương thu, chi lệ phí kiểm tra tập trung cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ và Tiếng dân tộc thiểu số.

Lập dự trù cho các Hội đồng thi, kiểm tra theo nội dung mức chi ban hành theo Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

Thực hiện quản lý, sử dụng nguồn tài chính theo Thông tư 21 (Điều 22) và các văn bản hướng dẫn có liên quan theo quy định của pháp luật. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Các đơn vị xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội đồng thi, Hội đồng kiểm tra; lập tờ trình (đính kèm toàn bộ hồ sơ Hội đồng), gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 10 ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý và có kế hoạch lập đoàn thanh tra hoặc cử cán bộ giám sát kỳ thi, kỳ kiểm tra (ra đề, in sao đề, coi, chấm thi, kiểm tra và công bố kết quả của Hội đồng thi, kiểm tra cấp chứng chỉ) theo Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức, thanh tra các kỳ thi và các quy định về thanh tra, kiểm tra, thi cấp chứng chỉ hiện hành. 

5. Về công tác báo cáo, thống kê  


Thực hiện báo cáo kết quả từng kỳ thi, kỳ kiểm tra theo Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT (Điều 18), Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT (Điều 25), Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT (Điều 18), Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT (Khoản 4, Điều 28, Điều 30), Thông tư 36/2012/TT-BGDĐT (Điều 10), Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, phê duyệt, công nhận kết quả và cấp phôi chứng chỉ.  


Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng/ lần theo định kỳ hàng năm (sơ kết học kỳ, trước ngày 20/01 và tổng kết năm học, trước ngày 20/5). 

Công văn này thay thế Công văn số 313/HD-SGDĐT-GDTX ngày 25/3/ 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức kiểm tra tập trung, cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số; Hướng dẫn số 771/HD-SGDĐT-GDTX ngày 23/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trung tâm ngoại ngữ, tin học và các đơn vị có liên quan căn cứ hướng dẫn triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ về phòng Giáo dục Thường xuyên- Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0262.3987.987 để được giải đáp./.
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